
1. 無期限停止機関（1 社） 

  

会社名（英語） 

TÊN CƠ SỞ 

(TIẾNG ANH) 

会社名（ベトナム語） 

TÊN CƠ SỞ  

(TIẾNG VIỆT) 

住所 

ĐỊA CHỈ 

電話番号 

ĐIỆN 

THOẠI 

ベトナム教育訓練省 

掲載リスト番号 

SỐ THỨ TỰ TRONG 

DANH SÁCH CỦA BỘ 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆT NAM 

1 

DAYSTAR FOREIGN 

LANGUAGES AND 

KNOWLEDGE 

EDUCATION SCHOOL 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

HỢP TÁC QUỐC TẾ 

DAYSTAR 

78 BẾN NGHÉ, THÀNH 

PHỐ HUẾ, THỪA THIÊN 

HUẾ 

02343935729 NO. 01 - HUẾ 

 

2. 6 ヶ月の停止機関（延べ 89 社） 

(1) 2019 年 11 月 01 日から 2020 年 04 月 30 日まで 

  

 

会社名（英語） 

TÊN CƠ SỞ  

(TIẾNG ANH) 

会社名（ベトナム語） 

TÊN CƠ SỞ  

(TIẾNG VIỆT) 

住所 

ĐỊA CHỈ 

電話番号 

ĐIỆN THOẠI 

ベトナム教育訓練省 

掲載リスト番号 

SỐ THỨ TỰ TRONG 

DANH SÁCH CỦA BỘ 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆT NAM 

1 
VIET ANH HURE CO., 

LTD 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC VIỆT ANH- CÔNG 

TY TNHH PHÁT TRIỂN 

NHÂN LỰC VIỆT ANH 

Số 25, khu A, Nam 

Thành Công, Phường 

Láng Hạ, Đống Đa, Hà 

Nội 

024.66523112 NO. 327 HÀ NỘI 

2 
HA NOI 

INTERNATIONAL 

COOPERATION JSC 

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP 

TÁC QUỐC TẾ HÀ NỘI 

Số 508, DV22, Yên 

Nghĩa C, phường Yên 

Nghĩa, Quận Hà Đông, 

Hà Nội 

024.66598555 NO. 370 HÀ NỘI 



3 
JAVI COMPANY 

LIMITED - GIA LAI 

BRANCH 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

CÔNG TY TNHH JAVI 

TẠI GIA LAI (JAVI GIA 

LAI) 

61 Lý Thái Tổ, Phường 

Yên Đỗ, Thành phố 

Pleiku, Tỉnh Gia Lai 

0269.3720 

688 
NO. 1 GIA LAI 

4 TDM EDUCATION 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH HỢP TÁC GIÁO 

DỤC QUỐC TẾ THỜI ĐẠI 

MỚI 

Số 272 đường 2/9 

phường Hòa Cường Bắc, 

Quận Hải Châu, Thành 

phố Đà Nẵng 

0236.6278686 NO. 33 ĐÀ NẴNG 

5 (NONE) 

VĂN PHÒNG DU HỌC- 

DU LỊCH- ĐỊNH CƯ TÂM 

VIỆT 

336 Phan Chu Trinh, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên-Huế 

0234.3935867 NO. 02 HUẾ 

6 
BILLIKEN JAPANESE 

CENTER 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC BILLIKEN- CÔNG 

TY TNHH INNOVATION 

FACTORY VIỆT NHẬT 

Số 36, liền kề 9, khu đô 

thị Văn Phú, phường Phú 

La, quận Hà Đông, Hà 

Nội 

024.66748111 NO. 636 HÀ NỘI 

7 
BMT CONSULTING 

CENTER 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC BMT 

Thôn Phượng Giáo, thị 

trấn Thứa, huyện Lương 

Tài, Tỉnh Bắc Ninh 

0968303616 NO. 30 BẮC NINH 

8 MTS KIZUNA JSC 
CÔNG TY CP MTS 

KIZUNA 

Tân Chi, Tiên Du, Bắc 

Ninh 
0222.3721899 NO. 24 BẮC NINH 



9 
ICHI JAPAN ABROAD 

CENTER 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC ICHI JAPAN- CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ ICHI 

JAPAN 

Số 21, ngõ 5, Hoàng 

Sâm, phường Nghĩa Đô, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội 

024.32007765 NO. 250 HÀ NỘI 

10 

TRANSUCO TRAINING 

CENTER UNDER 

TRANSUCO TRADING 

CO., LTD 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC TRANSUCO THUỘC 

CÔNG TY TNHH 

TRANSUCO  

Hà Mãn, Thuận Thành, 

Bắc Ninh 
0965315395 NO. 6 BẮC NINH 

11 
MINH QUAN 

CONSULTING AND 

SERVICE CO., LTD 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

VÀ DỊCH VỤ MINH 

QUÂN 

158 Âu Cơ, Thị trấn Hồ, 

Thuận Thành, Tỉnh Bắc 

Ninh 

0222.3775536 NO. 11 BẮC NINH 

12 
CONSTRUCTION 

INTERNATIONAL 3 

CO., LTD 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC INCOOP 3- CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HỢP TÁC QUỐC TẾ 

XÂY LẮP 3 

NV9-24, khu nhà ở cho 

CBCS cục B42, B57, 

Tổng cục V-Bộ Công an, 

đường Chiến Thắng, xã 

Tân Triều, huyện Thanh 

Trì, Hà Nội. 

0919655889 NO. 531 HÀ NỘI 

13 FUTURELINK CO., LTD 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC QUỐC TẾ 

FUTURELINK - CÔNG TY 

TNHH ĐÀO TẠO VÀ 

KHAI PHÁT QUỐC TẾ 

NGUỒN NHÂN LỰC 

FUTURELINK  

Lô 02-8A, khu công 

nghiệp Vĩnh Hoàng, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

quận Hoàng Mai, Hà Nội 

024.36210195 NO. 133 HÀ NỘI 

14 HIC TRAINING JSC 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC QUỐC TẾ HÀ NỘI - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO 

TẠO DU HỌC QUỐC TẾ 

HÀ NỘI 

Số C2, khu nhà ở bán, tổ 

dân phố số 10, phường 

Trung Văn, quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

024.62969594 NO. 764 HÀ NỘI 



15 
HIC STUDY ABROAD 

CENTER 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC HIC - TRƯỜNG CAO 

ĐẲNG NGHỀ QUỐC TẾ 

HÀ NỘI 

Số 10, ngõ 4, phố Xốm, 

Phường Phú Lãm, Quận 

Hà Đông, Hà Nội 

024.63296545 NO. 371 HÀ NỘI 

16 

HTL VIETNAM SUPPLY 

INTERNATIONAL 

HUMAN RESOURCES 

JSC 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CUNG ỨNG NHÂN LỰC 

QUỐC TẾ HTL VIỆT NAM 

Lô 15 liền kề 9 khu đô 

thị Văn Khê, phường La 

Khê, quận Hà Đông, Hà 

Nội 

024.71065668 NO. 813 HÀ NỘI 

17 
JAPANESE LANGUAGE 

CENTER-VINAHURE 

JSC 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT 

Tầng 4, số 176 đường 

Láng, phường Thịnh 

Quang, quận Đống Đa, 

Hà Nội 

024.62694669  

024.32828888 
NO. 82 HÀ NỘI 

18 
JASA JAPANESE 

CENTER 

CÔNG TY CP HỢP TÁC 

QUỐC TẾ JASA 

Số 45 km3, Đại lộ Lê 

Nin, Thành phố Vinh, 

Tỉnh Nghệ An 

0238.3852999 NO. 3 NGHỆ AN 

19 
KIM CUONG NGHE AN 

COMPANY LIMITED 

CÔNG TY TNHH KIM 

CƯƠNG NGHỆ AN 

Xóm Hiếu Thành, xã Tây 

Hiếu, thị xã Thái Hòa, 

tỉnh Nghệ An 

0918005268 NO. 20 NGHỆ AN 

20 
KOKONO STUDY 

ABROAD 

CONSULTANT JSC 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN DU HỌC KOKONO 

Số 4, ngõ 322 Lê Trọng 

Tấn, phường Khương 

Mai, quận Thanh Xuân, 

Hà Nội 

0912916322 NO. 664 HÀ NỘI 

21 (NONE) 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC HANA THUỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN SX & 

TM VIETSUS 

Số nhà 37 Nguyễn Sơn, 

phường Ngọc Lâm, quận 

Long Biên, Hà Nội. 

0946418088 NO. 154 HÀ NỘI 



22 
MIKI INTERNATIONAL 

ABROAD JSC 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC MIKI 

Phố chợ 1, Thị trấn Hùng 

Sơn, Huyện Đại Từ, Tỉnh 

Thái Nguyên 

0869899100 NO. 17 THÁI NGUYÊN 

23 
MIN INTERNATIONAL 

SERVICE TRADING JSC 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ MIN 

Lô B23, khu Đồng Dưa, 

đường Nguyễn Viết 

Xuân, phường Hà Cầu, 

quận Hà Đông, Hà Nội 

024.62945598 NO. 731 HÀ NỘI 

24 
MINH CHAU TRADING 

AND MANPOWER JSC 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC MINH CHÂU - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ NHÂN 

LỰC MINH CHÂU 

Số 25 ngõ Thái Hà, 

phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa, Hà Nội 

0945282529 NO. 801 HÀ NỘI 

25 
MINH HIEN 

EDUCATION CO., LTD 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC KENMEI - CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ GIÁO 

DỤC MINH HIỀN 

Tầng 2, tòa nhà IM, số 

473 Nguyễn Trãi, 

phường Thanh Xuân 

Nam, quận Thanh Xuân, 

Hà Nội 

0988476136 NO. 489 HÀ NỘI 

26 

NGOC DANH SON 

INTERNATIONAL 

COOPERATION AND 

TRADING 

INVESTMENT JSC 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ HỢP 

TÁC QUỐC TẾ NGỌC 

DANH SƠN 

134 Trần Hưng Đạo, Đại 

Phúc, TP Bắc Ninh, Tỉnh 

Bắc Ninh 

0222.3855189 NO. 16 BẮC NINH 

27 

VIET PHAT 

MANPOWER AND 

INTERNATIONAL 

TRADING JSC 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC VIỆT PHÁT- NAM 

ĐỊNH 

121 Lê Hồng Phong, Vị 

Hoàng, TP Nam Định, 

Tỉnh Nam Định 

0918738386 NO. 5 NAM ĐỊNH 



28 
SAKURA BUNDAI 

OVERSEAS STUDY 

CONSULTING CENTER 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC SAKURA BUNDAI - 

CÔNG TY TNHH DU HỌC 

SAKURA BUNDAI 

Số 18, tổ 27, thị trấn 

Đông Anh, huyện Đông 

Anh, Hà Nội 

0963411507 NO. 651 HÀ NỘI 

29 
SEKAI EDUCATION 

COMPANY LIMITED 

CÔNG TY TNHH GIÁO 

DỤC SEKAI 

Số 126, Đường Lý Tự 

Trọng, Phường Hà Huy 

Tập, Thành Phố Vinh, 

Tỉnh Nghệ An 

0238.3555000 NO. 7 NGHỆ AN 

30 
SHINSEDAI TRADING 

AND SERVICES 

COMPANY LIMITED 

CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ SHINSEDAI 

94 Nguyễn Chí Thanh, 

quận Hải Châu, Đà Nẵng 
0905912026 NO. 65 ĐÀ NẮNG 

31 
SUBARU 

INTERNATIONAL 

LEARNING 

CÔNG TY TNHH DU HỌC 

QUỐC TẾ SUBARU 

Xã Nhân Nghĩa, Huyện 

Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
0982892277 NO. 5 HÀ NAM 

32 
ITM STUDY ABROAD 

CONSULTING OFFICE 

VĂN PHÒNG TƯ VẤN DU 

HỌC ITM - CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÁT TRIỂN 

NHÂN LỰC VÀ CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN 

Số 2A-2B, S1K5, số 11, 

đường Xuân Diệu, 

phường Quảng An, quận 

Tây Hồ, Hà Nội 

024.37192728 NO. 768 HÀ NỘI 

33 

LIONS HUMAN 

RESOURCES 

EDUCATION 

CONSULTANT AND 

TRAINING JSC 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO NHÂN LỰC LIONS 

Thôn 1 Tân Sơn, xã 

Thành Kim, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hóa 

(NONE) NO. 31 THANH HÓA 



34 

VINACOM VIETNAM 

INTERNATIONAL 

INVESTMENT 

CORPORATION 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC VINACOM VIỆT 

NAM THUỘC CÔNG TY 

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC 

TẾ VINACOM VIỆT NAM 

Lô HH3, ngõ 89 đường 

Lê Đức Thọ, phường Mỹ 

Đình 2, quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 

024.32017888 NO. 203 HÀ NỘI 

35 
YUFUKU IE VIET 

COMPANY LIMITED 

CÔNG TY TNHH 

YUFUKU IE VIỆT 

Số 26, ngõ 55, Tân Xuân, 

phường Xuân Đỉnh, quận 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội  

024.62536124 NO. 551 HÀ NỘI 

36 
ICO INTERNATIONAL 

JSC 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

QUỐC TẾ ICO 

Số 238 đường Hoàng 

Văn Thụ, TP. Bắc Giang, 

Tỉnh Bắc Giang 

0204.6250714 NO. 1 BẮC GIANG 

 

(2) 2019 年 08 月 01 日から 2020 年 01 月 31 日まで  

  

 

会社名（英語） 

TÊN CƠ SỞ  

(TIẾNG ANH) 

会社名（ベトナム語） 

TÊN CƠ SỞ  

(TIẾNG VIỆT) 

住所 

ĐỊA CHỈ 

電話番号 

ĐIỆN 

THOẠI 

ベトナム教育訓練省 

掲載リスト番号 

SỐ THỨ TỰ TRONG DANH 

SÁCH CỦA BỘ GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM 

1 

GLOBAL 

POLYTECHNIC 

CORPORATION 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

BÁCH NGHỆ TOÀN CẦU 

Thôn Hạ Hội, xã Tân 

Lập, huyện Đan Phượng, 

Hà Nội 

02437676352 NO. 797 HÀ NỘI 

2 

N&T VIET NAM 

TRADING AND 

SERVICE JSC 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC MIRAI THUỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

Tầng 5, số 12A Ngõ Bà 

Triệu, phường Lê Đại 

Hành, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

02462569933 NO. 113 HÀ NỘI 



VỤ N&T VIỆT NAM 

3 H2T TAIC JSC 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC QUỐC TẾ H2T - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ HỢP 

TÁC QUỐC TẾ H2T 

LK 9-23 khu đô thị mới 

Văn Khê, phường La 

Khê, quận Hà Đông, Hà 

Nội 

02463252157 NO. 412 HÀ NỘI 

4 
MAP EDUCATIONAL 

CONSULTANCY JSC 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN DU HỌC MAP 

P703 tòa nhà 105 Láng 

Hạ, phố Láng Hạ, quận 

Đống Đa, Hà Nội 

02435625974 NO. 97 HÀ NỘI 

5 

NAM MINH TRAINING 

AND HUMAN 

RESOURCE 

DEVELOPMENT JSC 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC NAM MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO 

VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN 

NHÂN LỰC NAM MINH 

Số 17, tổ 26, Phố Thanh 

Am, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, 

Hà Nội 

02432127268 NO. 374 HÀ NỘI 

6 

NEWWAY 

INTERNATIONAL 

EDUCATION 

COOPERATION 

CÔNG TY TNHH HỢP 

TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ 

NEWWAY 

Số 3, Vinaconex 9, 

Đường Lê Nin, Thành 

phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 

02383737889 NO. 40 NGHỆ AN 

7 

FUJIEDU STUDY 

ABROARD 

COUNSELING CENTER 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC FUJIEDU - CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ FUJI 

VIỆT NAM 

TT8.31 KĐT sinh thái 

Xuân Phương, phường 

Xuân Phương, quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

0906044975 NO. 753 HÀ NỘI 



8 

TMDS 

INTERNATIONAL 

MANPOWER SUPPLY 

JSC 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC NHẬT PHÁT - CÔNG 

TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG 

NHÂN LỰC QUỐC TẾ 

TMDS 

Số 23, ngõ 38, ngách 

58/14, đường Xuân La, tổ 

35, cụm 5, Phường Xuân 

La, Quận Tây Hồ, Hà 

Nội 

02422147150 NO. 588 HÀ NỘI 

9 

VIET PHAT HUMAN 

RESOURCE 

DEVELOPMENT JSC 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 

VIỆT PHÁT 

Số 695, Nguyễn Công 

Trứ, phố Bích Sơn, 

phường Bích Đào, Thành 

phố Ninh Bình, Tỉnh 

Ninh Bình 

0915113009 NO. 03 NINH BÌNH 

10 ABAY GROUP 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN ABAY 

178 Đường Hà Huy Tập, 

Thành phố Vinh, Tỉnh 

Nghệ An 

02383551666 NO. 47 NGHỆ AN 

11 
ASAHI FOREIGN 

LANGUAGE SCHOOL 

CÔNG TY TNHH ĐÀO 

TẠO NGOẠI NGỮ VÀ TƯ 

VẤN DU HỌC ASAHI 

11 Nguyễn Đức Cảnh, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

02343819979 NO. 11 HUẾ 

12 

AKI TRAINING AND 

EDUCATION 

CONSULTANT JSC 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC AKI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

AKI 

Số 3, lô TT6, khu X5, 

đường Mỹ Đình, phường 

Mỹ Đình 2, quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

02462544443 NO. 225 HÀ NỘI 

13 VIET NAM BSH JSC 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC BSH THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BSH VIỆT 

NAM 

Số nhà 18, ngõ 15, đường 

Bằng Liệt, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng 

Mai, Hà Nội 

02485878439 NO. 707 HÀ NỘI 



14 

NHAT THANH 

INTERNATIONAL 

TRADE COOPERATION 

JSC 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC NHẬT THÀNH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP 

TÁC PHÁT TRIỂN QUỐC 

TẾ NHẬT THÀNH 

Lô 37, liền kề 19, khu đô 

thị mới Văn Khê, phường 

La Khê, quận Hà Đông, 

Hà Nội 

0868184262 NO. 783 HÀ NỘI 

15 EN VIET NAM CO., LTD 
CÔNG TY TNHH EN VIỆT 

NAM 

Số1B, ngõ 57 Nguyễn 

Khánh Toàn, phường 

Quan Hoa, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

02437957668 NO. 38 HÀ NỘI 

16 

ROSALIMA TRADE 

AND SERVICE CO., LTD 

DA NANG BRANCH 

CHI NHÁNH TẠI ĐÀ 

NẴNG CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ ROSALIMA 

Tổ 60, Đường Trần Đại 

Nghĩa, Khối Đông Trà, 

Phường Hoà Hải, Quận 

Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng 

0915881661 NO. 38 ĐÀ NẴNG 

17 
ALIVINA COMPANY 

LIMITED 

CÔNG TY TNHH 

ALIVINA 

Tầng 4, tòa nhà BMC, số 

06 Phan Đình Phùng, 

phường Nam Hà, Thành 

phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh 

0982464777 NO. 7 HÀ TĨNH 

18 
ICHI JAPAN ABROARD 

CENTER 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC ICHI JAPAN - CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ QUỐC TẾ ICHI 

JAPAN VIỆT NAM 

Số 21, ngõ 5, Hoàng 

Sâm, phường Nghĩa Đô, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội 

02432007765 NO. 270 HÀ NỘI 

19 
TME INTERNATIONAL 

CORP 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC QUỐC TẾ THANH 

MAI THUỘC CÔNG TY 

CỔ PHẦN GIÁO DỤC 

QUỐC TẾ THANH MAI 

Số 3, Liền kề 6, Khu đô 

thị mới Tân Tây Đô, Đan 

Phượng, Hà Nội 

02432232456 NO. 72 HÀ NỘI 



20 
SEKAI EDUCATION 

COMPANY LIMITED 

CÔNG TY TNHH GIÁO 

DỤC SEKAI 

Số 126, Đường Lý Tự 

Trọng, Phường Hà Huy 

Tập, Thành Phố Vinh, 

Tỉnh Nghệ An 

02383555000 NO. 7 NGHỆ AN 

21 

NHAT MINH TRAINING 

AND SUPPLY HUMAN 

JSC 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO 

TẠO VÀ CUNG ỨNG 

NHÂN LỰC NHẬT MINH 

Số 96, lô D, khu đô thị 

mới Đại Kim, phường 

Đại Kim, quận Hoàng 

Mai, Hà Nội 

02473055188 NO. 666 HÀ NỘI 

22 

HANSARANG STUDY 

ABROARD 

CONSULTANCY 

CENTER - HUNG 

THINH JSC 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC HANSARANG - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 

HƯNG THỊNH 

Số 2, phố Lâm Du, 

phường Bồ Đề, quận 

Long Biên, Hà Nội 

02466507325 NO. 375 HÀ NỘI 

23 

MEIJI OVERSEAS 

CONSULTANT 

EDUCATION AND 

TRAINING CO., LTD - 

THE HANOI BRANCH 

CÔNG TY TNHH GIÁO 

DỤC ĐÀO TẠO VÀ TƯ 

VẤN DU HỌC MEIJI CHI 

NHÁNH HÀ NỘI 

Số 70, ngõ 1, phố Phạm 

Tuấn Tài, phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0968638375 NO. 727 HÀ NỘI 

 

 

 

 

 

 

 



(3) 2019 年 06 月 20 日から 2019 年 12 月 20 日まで 

  

 

会社名（英語） 

TÊN CƠ SỞ  

(TIẾNG ANH) 

会社名（ベトナム語） 

TÊN CƠ SỞ  

(TIẾNG VIỆT) 

住所 

ĐỊA CHỈ 

電話番号 

ĐIỆN 

THOẠI 

ベトナム教育訓練省 

掲載リスト番号 

SỐ THỨ TỰ TRONG 

DANH SÁCH CỦA BỘ 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆT NAM 

1 
なし 

KHÔNG CÓ 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC NHẤT TÍN - CÔNG 

TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT 

TÍN 

SỐ 154 PHỐ TRẦN VĨ, 

PHƯỜNG MAI DỊCH, 

QUẬN CẦU GIẤY, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

02432262755 HÀ NỘI - 284 

 

(4) 2019 年 06 月 01 日から 2019 年 12 月 01 日まで（解除）  

  

会社名（英語） 

TÊN CƠ SỞ 

(TIẾNG ANH) 

会社名（ベトナム語） 

TÊN CƠ SỞ  

(TIẾNG VIỆT) 

住所 

ĐỊA CHỈ 

電話番号 

ĐIỆN 

THOẠI 

ベトナム教育訓練省 

掲載リスト番号 

SỐ THỨ TỰ TRONG 

DANH SÁCH CỦA BỘ 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆT NAM 

1 
なし 

KHÔNG CÓ 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC SADEKO - CÔNG TY 

CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

QUỐC TẾ SAO KHUÊ 

LÔ 29 DỊCH VỤ 8, KHU 

ĐÔ THỊ TÂY NAM LINH 

ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG 

LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, 

HÀ NỘI 

02466811200 NO. 531 HÀ NỘI 

2 
なし 

KHÔNG CÓ 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN GIÁO DỤC 

QUỐC TẾ BẢO CHUNG 

(BINCO) 

148 TRUNG KÍNH, 

PHƯỜNG YÊN HÒA, 

QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 

02437737929 NO. 24 HÀ NỘI 



3 
なし 

KHÔNG CÓ 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN GIÁO DỤC 

SEKAI 

SỐ 126 ĐƯỜNG LÝ TỰ 

TRỌNG, PHƯỜNG HÀ 

HUY TẬP, THÀNH PHỐ 

VINH, TỈNH NGHỆ AN 

02383 555 000 NO. 7 NGHỆ AN 

4 
なし 

KHÔNG CÓ 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN JAVI 

210 ĐƯỜNG NGUYỄN 

CÔNG TRỨ, PHƯỜNG 

TÂN GIANG, THÀNH PHỐ 

HÀ TĨNH, TỈNH HÀ TĨNH 

02393898088 NO. 2 HÀ TĨNH 

5 
PLUS OVERSEAS 

STUDY CORPORATION 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU 

HỌC PLUS 

SỐ NHÀ 41, PHỐ VẠN 

BẢO, PHƯỜNG LIỄU GIAI, 

QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 

02432321859 NO. 269 HÀ NỘI 

6 

AOZORA 

INTERNATIONAL 

MANPOWER JOINT 

STOCK COMPANY 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC MAYUMI HƯNG YÊN 

SỐ 2 ĐƯỜNG TÔ HIỆU, 

HIẾN NAM, THÀNH PHỐ 

HƯNG YÊN, TỈNH HƯNG 

YÊN 

0938918386 NO. 6 HƯNG YÊN 

7 
なし 

KHÔNG CÓ 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC ĐĂNG KHOA - CÔNG 

TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI TỔNG HỢP ĐĂNG 

KHOA 

SỐ 5 NGÕ 251, PHỐ MAI 

DỊCH, QUẬN CẦU GIẤY, 

HÀ NỘI 

0963244799 NO. 290 HÀ NỘI 

8 
なし 

KHÔNG CÓ 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI 

PHÁP GIÁO DỤC VÀ 

NHÂN LỰC TOÀN CẦU 

GEMS 

TẦNG 3, SỐ NHÀ 37, NGÕ 

52 ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, 

PHƯỜNG MỸ ĐÌNH, 

QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ 

NỘI 

02432898888 NO. 223 HÀ NỘI 

9 
なし 

KHÔNG CÓ 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC GIA LINH - CÔNG TY 

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ 

VẤN GIA LINH 

TẦNG 5, SỐ 473, ĐƯỜNG 

NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG 

THANH XUÂN NAM, 

QUẬN THANH XUÂN, HÀ 

NỘI 

02439956759 NO. 495 HÀ NỘI 



10 
なし 

KHÔNG CÓ 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC QUỐC TẾ T&T - 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN TƯ VẤN QUỐC 

TẾ T&T 

SỐ 5B, KHU TT A12 BỘ 

CÔNG AN, TỔ 7, PHƯỜNG 

DỊCH VỌNG, QUẬN CẦU 

GIẤY, HÀ NỘI 

0989349663 NO. 640 HÀ NỘI 

11 
なし 

KHÔNG CÓ 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC TỰ TÚC PTM VIỆT 

NHẬT - CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO 

DỤC VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT NHẬT 

NHÀ L1-1, TỔ 13, 

PHƯỜNG CẦU DIỄN, 

QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ 

NỘI 

0989868259 NO. 683 HÀ NỘI 

 

(5) 2019 年 05 月 20 日から 2019 年 11 月 20 日まで（解除）  

  

会社名（英語） 

TÊN CƠ SỞ 

(TIẾNG ANH) 

会社名（ベトナム語） 

TÊN CƠ SỞ  

(TIẾNG VIỆT) 

住所 

ĐỊA CHỈ 

電話番号 

ĐIỆN 

THOẠI 

ベトナム教育訓練省 

掲載リスト番号 

SỐ THỨ TỰ TRONG 

DANH SÁCH CỦA BỘ 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆT NAM 

1 

VIET SAIL 

INTERNATIONAL 

INVESTMENT JSC 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ QUỐC TẾ CÁNH 

BUỒM VIỆT 

SỐ 28 NGÕ 81 ĐƯỜNG 

LÁNG HẠ, PHƯỜNG 

THÀNH CÔNG, QUẬN BA 

ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI 

02435402344 
なし 

KHÔNG CÓ 

 

 

 

 

 



(6) 2018 年 12 月 01 日から 2019 年 05 月 31 日まで（解除） 

  

会社名（英語） 

TÊN CƠ SỞ 

(TIẾNG ANH) 

会社名（ベトナム語） 

TÊN CƠ SỞ  

(TIẾNG VIỆT) 

住所 

ĐỊA CHỈ 

電話番号 

ĐIỆN 

THOẠI 

ベトナム教育訓練省 

掲載リスト番号 

SỐ THỨ TỰ TRONG 

DANH SÁCH CỦA BỘ 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆT NAM 

1 VINSTAR., JSC 
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA 

SAO VIỆT 

SỐ 19, HÀ NỘI, LÔ 6, TỔ 

23, KHU TÁI ĐỊNH CƯ 

PHƯỜNG LONG BIÊN, 

QUẬN LONG BIÊN, HÀ 

NỘI 

02466556689 NO. 222 HÀ NỘI 

2 

HIMAWARI JAPAN-

VIETNAMESE 

INTERNATIONAL 

COOPERATION INVEST 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

NHẬT - VIỆT HIMAWARI 

SỐ 79 PHỐ QUÁN GÁNH, 

XÃ NHỊ KHÊ, HUYỆN 

THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI 

02433768801 NO. 307 HÀ NỘI 

3 

HIKARI VIETNAM 

INTERNATIONAL 

COOPERATION 

COMPANY LIMITED 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN HỢP TÁC QUỐC 

TẾ HIKARI VIỆT NAM 

SỐ 44, NGÕ 1, KTT ĐÀI 

PHÁT THANH MỄ TRÌ, 

PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN 

NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 

02435140220 NO. 520 HÀ NỘI 

4 MINH ANH EDUCATION 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC MINH ANH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

GIÁO DỤC VÀ NHÂN LỰC 

MINH ANH 

SỐ 14 KTT TẠP CHÍ CỘNG 

SẢN, PHƯỜNG TRUNG 

VĂN, QUẬN NAM TỪ 

LIÊM, HÀ NỘI 

02435544818 NO. 412 HÀ NỘI 

5 

VIET NAM HIKARI 

EDUCATION 

DEVELOPMENT JSC 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC THUỘC CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO 

DỤC HIKARI VIỆT NAM 

TẦNG 6 TÒA NHÀ VIỆT Á, 

SỐ 9 DUY TÂN, PHƯỜNG 

DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN 

CẦU GIẤY, HÀ NỘI 

0977136424 NO. 91 HÀ NỘI 



(7) 2018 年 10 月 01 日から 2019 年 03 月 31 日まで（解除）  

  

 

会社名（英語） 

TÊN CƠ SỞ  

(TIẾNG ANH) 

会社名（ベトナム語） 

TÊN CƠ SỞ  

(TIẾNG VIỆT) 

住所 

ĐỊA CHỈ 

電話番号 

ĐIỆN 

THOẠI 

ベトナム教育訓練省 

掲載リスト番号 

SỐ THỨ TỰ TRONG 

DANH SÁCH CỦA BỘ 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆT NAM 

1 

SONG HONG 

OVERSEAS STUDY 

CENTRE 

CÔNG TY TNHH ĐÀO 

TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC 

TẾ SÔNG HỒNG 

NO. 11/64 LANE 51 

LƯƠNG KHÁNH THIỆN, 

TƯƠNG MAI HOÀNG 

MAI, HÀ NỘI 

02436367850 NO. 214 HÀ NỘI 

2 

KOKI EDUCATION 

CONSULTANCY 

COMPANY LIMITED 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

DU HỌC KOKI  

SỐ NHÀ 8 NGÁCH 2 

NGÕ 477, ĐƯỜNG XUÂN 

ĐỈNH, BẮC TỪ LIÊM, 

HÀ NỘI 

02462972515 NO. 295 HÀ NỘI 

3 

TAM VIET 

COMMERCIAL 

SERVICE ONE 

MEMBER LIMITED 

COMPANY 

CÔNG TY TNHH 1 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TÂM VIỆT 

336 PHAN CHU TRINH - 

THÀNH PHỐ HUẾ - 

THỪA THIÊN HUẾ 

02343935867 NO. 3 HUẾ 

4 LIEN VIET THANH JSC 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI LIÊN VIỆT 

THÀNH 

A10 TT17 KĐT VĂN 

QUÁN, YÊN PHÚC, 

PHÚC LA, HÀ ĐÔNG, HÀ 

NỘI 

02437965136 NO. 167 HÀ NỘI 



5 
KJVC VIET NAM JOINT 

STOCK COMPANY 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KJVC VIỆT NAM 

TẦNG 3A, SỐ 138 TRẦN 

BÌNH, MỸ ĐÌNH 2, NAM 

TỪ LIÊM, HÀ NỘI 

02432321051 NO. 409 HÀ NỘI 

6 

MINH NHAT 

CONSULTING CO., LTD 

(MINH NHAT STUDY 

CONSULTANCY AND 

TRANSLATATION 

LLC) 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

DU HỌC & DỊCH THUẬT 

MINH NHẬT 

TẦNG 2 - SỐ 78, ĐƯỜNG 

PHAN ĐÌNH PHÙNG, TP. 

HÀ TĨNH, TỈNH HÀ 

TĨNH 

02393898666 NO. 3 HÀ TĨNH 

7 

NHAT HOANG 

JAPANESE LANGUAGE 

CENTER (NHAT 

HOANG 

INTERNATIONAL 

OVERSEAS STUDY 

JOINT STOCK 

COMPANY) 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU 

HỌC QUỐC TẾ NHẬT 

HOÀNG 

NO. 20 - LK1- VĂN PHÚ - 

PHÚC LA, HÀ ĐÔNG, HÀ 

NỘI 

02422118333 NO. 178 HÀ NỘI 

8 

NAM CHAU 

INVESTMENT AND 

MANPOWER SUPPLY 

JOINT STOCK 

COMPANY 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ CUNG ỨNG 

NHÂN LỰC NĂM CHÂU 

PHÒNG 8+9, TẦNG 8 

TÒA NHÀ A, KHU LIÊN 

HỢP PHÁT TRIỂN PHỤ 

NỮ HÀ NỘI, SỐ 7 TÔN 

THẤT THUYẾT, DỊCH 

VỌNG HẬU, CẦU GIẤY, 

HÀ NỘI 

2439906683 NO. 494 HÀ NỘI 

9 

NEWLIFE OVERSEAS 

EDUCATION 

CONSULTANT 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC TỰ TÚC NEWLIFE 

A3P2 TẬP THỂ TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, 

DỊCH VỌNG HẬU, CẦU 

GIẤY, HÀ NỘI 

02466505033 NO. 38 HÀ NỘI 



10 

THAI NAM 

EDUCATION 

SERVICES LIMITED 

COMPANY 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 

GIÁO DỤC THÁI NAM 

96 NGUYỄN HỮU THỌ, 

HÒA THUẬN TÂY, HẢI 

CHÂU, ĐÀ NẴNG 

0914082215 NO. 24 ĐÀ NẴNG 

11 

TRUNG TAM GIAO 

DUC QUOC TE HA 

VIET/ TRUNG TAM 

DAO TAO QUOC TE HA 

VIET 

CÔNG TY TNHH ĐÀO 

TẠO VÀ CUNG ỨNG 

NHÂN LỰC QUỐC TẾ HÀ 

VIỆT  

806- 3/2 TO 9 - TICH 

LUONG - THAI NGUYEN 

CITY - THAI NGUYEN 

PROVINCE 

02086556699 
なし 

KHÔNG CÓ  

12 

TRUONG MINH 

JAPANESE CENTER 

(TRUONG MINH 

EDUCATION 

CONSULTANT 

COMPANY LIMITED) 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

GIÁO DỤC TRƯỜNG 

MINH 

386 LẠC LONG QUÂN, 

TÂY HỒ, HÀ NỘI 
02437589705 NO. 230 HÀ NỘI 

 


